PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là sai ?



    A. 	    B.  với 


    C. 	    D. 
Lời giải: 

+ 


+ Với  ta có 

+ 

Câu 2: Bất phương trình  có nghiệm là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Áp dụng qui tắc giải bất phương trình bậc nhất một ẩn




Vậy nghiệm của bất phương trình  là 





[bookmark: _Hlk168691228][bookmark: _Hlk169331006]Câu 3: Nếu ​ và  là hai nghiệm của phương trình thì tổng của ​ và  là:



    A. b	    B. 	    C. 	    D. 

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 4: Phương trình nào dưới đây nhận cặp số làm nghiệm ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Thay vào từng phương trình ta được:

(vô lí)

 (Đúng)

 (vô lí)

 (vô lí)	


Câu 5: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh . Người ta cắt ở bốn góc tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng , rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Gọi độ dài cạnh hình vuông bị cắt là 
Thể tích hình hộp chữ nhật tạo thành là



Dấu bằng xảy ra khi 


Câu 6: Cho ba điểm  thuộc đường tròn . Phát biểu nào sau đây sai ?


    A. Khi  là đường kính thì tam giác  vuông



    B. Khi  không là đường kính thì tam giác  là tam giác cân đỉnh 



    C. Khi  không là đường kính thì tam giác  là tam giác cân đỉnh 





    D. Khi  không là đường kính thì thì khoẳng cách từ  đến các cạnh , của tam giác  bằng nhau
Câu 7: Cho hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm. Chọn khẳng định sai ?
    A. Khoảng cách từ điểm đó tới hai tiếp điểm là bằng nhau.
    B. Tia nối từ điểm đó tới tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính.
    C. Tia nối từ tâm tới điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính.
    D. Tia nối từ điểm đó tới tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.
Lời giải: 
Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:
Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.
Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.
Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua tiếp điểm.





Câu 8: Cho . Biết ,,.Tính các tỉ số lượng giác của góc .




    A. ; ; ; 




    B. ; ; ; 




    C. ; ; ; 




    D. ; ; ; 
Lời giải: 
[image: ]



Xét  có: ; 

Do đó: 


Suy ra:  vuông tại  (định lí Py-ta-go đảo)
Theo định nghĩa tỉ số lượng giác trong tam giác vuông, ta có:




; ; ; 














Câu 9: Cho đường tròn  và điểm  nằm ngoài Từ điểm  kẻ đường thẳng và  cắt đường tròn lần lượt tại  sao cho  nằm giữa  và ;  nằm giữa  và . Tích  bằng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: A black and white drawing of a triangle and a triangle
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Ta có  là tứ giác nội tiếp nên  mà (kề bù)

Nên 


Xét và 

Có chung

(cmt)





Câu 10: Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là . Khẳng định nao sau đây đúng ?

    A. Diện tích đáy hình trụ là 

    B. Diện tích toàn phần hình trụ là 

    C. Thể tích hình trụ là 
    D. A,B,C đều sai 
Lời giải: 

Ta có: h=R ; 

Bán kính đường tròn đáy  nên h = 10cm

Diện tích đáy 

+ Diện tích toàn phần : 

Thể tích : 
Câu 11: Một cuộc khảo sát về sở thích nghe nhạc của 200 người cho kết quả như sau:
	Thể loại nhạc
	Pop
	Rock
	Jazz
	Country

	Tần số (n)
	60
	30
	40
	70

	Tần số tương đối f (%)
	30
	15
	20
	35


Tần số tương đối của thể loại nhạc Pop là bao nhiêu ?
    A. 15%	    B. 20%	    C. 30%	    D. 60%
Lời giải: 
Quan sát bảng tần số tương đối về sở thích nghe nhạc của 200 người thấy tần số tương đối của thể loại nhạc Pop là: 30% 
Câu 12: Tỉ số của số lần đối tượng A được chọn trên tổng số lần chọn đối tượng là:
    A. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Đối tượng A không được chọn ra”   
    B. Số kết quả thuận lợi của biến cố “Đối tượng A được chọn”
    C. Số kết quả không thuận lợi của biến cố “Đối tượng A được chọn”
    D. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Đối tượng A được chọn ra”.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1: Phương trình (3) có công thức nghiệm tổng quát là  

    a) Cặp số  là nghiệm của phương trình (3)

    b) Áp dụng quy tắc chuyển vế ta thu được phương trình 


    c) Giá trị của hệ số hệ số  trong công thức nghiệm bằng 


    d) Giá trị của hệ số  trong công thức nghiệm bằng 
Lời giải: 

Sai vì 

Đúng: Ta có : 

Đúng: Ta có  : 


Sai vì giá trị của hệ số  bằng .
Câu 2: Một cửa hàng nhân dịp noel đã đồng loạt giảm giá các sản phẩm, Trong đó có chương trình nếu mua từ gói kẹo thứ 2 trở đi mỗi gói sẽ được giảm 10% so với giá ban đầu. Biết giá gói đầu là 60 000 đồng.

    a) Nếu gọi số gói kẹo đã mua là x, số tiền phải trả là y (đồng). Biểu diễn y theo x là 
    b) Bạn Thư có 500 000 đồng. Bạn Thư có thể mua tối đa 9 gói kẹo.
    c) Bạn Thư có 500 000 đồng. Bạn Thư có thể mua tối đa 10 gói kẹo.
    d) Bạn Thư có 500 000 đồng. Bạn Thư có thể mua tối đa 11 gói kẹo.
Lời giải: 
Lập  theo  là:
 )
 
Ta có:
 
 
 
 
Vậy bạn Thư có thể mua được tối đa  gói kẹo.
Ý a, b: Chọn Đúng.
Ý c, d: Chọn Sai.
Câu 3: Một vật gồm một bán cầu và một hình chóp có kích thước (như hình vẽ)
[image: ]
    a) Bán kính hình cầu bằng 3 cm  
    b) Độ dài đường cao hình chóp bằng 8 cm.


    c) Diện tích xung quanh hình chóp bằng 


    d) Thể tích vật bằng 
Lời giải: 
a) Chọn Đ.

b) Chọn S. Dựa vào định lý Pythago đường cao hình chóp  cm


c) Chọn Đ. Diện tích xung quanh hình chóp bằng 


d) Chọn S. Thể tích hình chóp bằng 


Thể tích phần bán cầu bằng  


Thể tích vật bằng  
Câu 4: Kết quả điểm thi môn Toán của lớp 9A của một trường THCS được cho theo bảng dưới đây.
	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	



Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

    a) Có  tổng số học sinh đạt điểm trên 9.


    b) Tần số của nhóm  là .

    c) Tần số tương đối của nhóm là 20%
    d) Số học sinh đạt điểm dưới 7 chiếm 15% số học sinh lớp 9A.
Lời giải: 
Từ mẫu số liệu, ta lập bảng tần số ghép nhóm sau:
	Nhóm
	

	

	

	

	

	Tổng

	Tần số (n)
	

	

	

	

	

	




Có 15 học sinh đạt điểm trên 9, ứng với  tổng số học sinh lớp 9A.
Chọn: Đúng


Tần số của nhóm học sinh đạt điểm của lớp 9A là .
Chọn: Đúng


Tần số của nhóm  là 


Tần số tương đối của nhóm  là 
Chọn: Sai

Số học sinh đạt điểm dưới 7 là 

Tỉ lệ học sinh đạt điểm dưới 7 là 
Chọn: Đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1: Rút gọn biểu thức  ta được kết quả bằng
Lời giải: 

 

                                        

                                       .
Đáp án: -1

Câu 2: Một ca nô xuôi dòng và ngược dòng. Nếu vận tốc xuôi dòng lớn hơn vận tốc ngược dòng là  , vận tốc của dòng nước là ...
Lời giải: 
Vì vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực của ca nô + vận tốc dòng nước
Vì vận tốc ngược dòng = vận tốc thực của ca nô - vận tốc dòng nước

Nên vận tốc của dòng  nước là :  
Đáp án: 4

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là …
Lời giải: 


, Đặt 



Khi đó:   


Dấu “=” xảy ra khi  hay 



Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là  khi 
Đáp án: -1





Câu 4: Cho tam giác  vuông tại  có cạnh  cm,  cm. Tính số đo của góc (làm tròn đến đơn vị độ).
Lời giải: 




Trong tam giác  vuông tại  có  
Đáp án: 23




Câu 5: Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại  sao cho OA là tiếp tuyến của . Tính độ dài dây AB. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
Lời giải: 
[image: ]




+ Vì  là tiếp tuyến của  nên vuông tại 


+ Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông  ta có:    



  	Từ đó suy ra = = 



	Nên =  = 





+ Vì hai đường tròn  và  cắt nhau tại  nên đường nối tâm  là đường trung trực của đoạn .







+ Gọi giao điểm của và  là  thì tại  và  là trung điểm của 

  Suy ra 





 + Trong vuông tại , ta có:  =  = 




    Mà  nên  = = 
Đáp án: 9,6
Câu 6: Một hộp đựng 12 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 12, hai chiếc thẻ khác nhau thì được đánh số khác nhau. Lấy một thẻ bất kỳ trong hộp. Hỏi có bao nhiêu kết quả thuận lợi của biến cố M: “Số ghi trên thẻ rút được là một số chẵn hoặc số chia hết cho 5”? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy).
Lời giải: 
Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của phép thử: 
	Ω = {1; 2; 3; 4; 5; …; 50; 51; 52}
→ Số phần tử của không gian mẫu là: n(Ω) = 52
 Các kết quả có thể xảy ra của phép thử là đồng khả năng 
Có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố M là: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 5

Vậy xác suất của biến cố trên là: 
Đáp án: 0,13
[bookmark: _GoBack]
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